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HSX HNX UPCOM TTCK QT %Thay đổi trong tuần

1,103.87           203.12      74.45                  . Dow Jones 30,607 1.35%

%Thay đổi trong tuần 1.79% 5.54% 2.07% 1.77% S&P 500 3,756 1.43%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 13,066.82 1,801.53   847.18                FTSE 100 6,461 -0.83%

%Thay đổi so với tuần trước -6.87% -1.20% -15.35% -5.78% DAX 13,719 0.97%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 619.47              144.73      59.28                  Shang Hai 3,473 2.25%

%Thay đổi so với tuần trước -12.32% -0.37% -15.34% -8.28% Nikkei 27,444 2.95%

Phiên giao dịch cuối cùng trong năm 2020 khép lại với sắc xanh hiện 

diện trên cả 3 chỉ số. Theo đó, VN-Index đóng cửa tăng 6,33 điểm 

(0,58%) lên 1.103,87 điểm; HNX-Index tăng 3,14% lên 203,12 điểm 

và UPCom-Index tăng 1,42% lên 74,45 điểm.

Giao dịch khối ngoại cũng khá tích cực khi họ trở lại mua ròng 236 tỷ 

đồng trên toàn thị trường, lực mua tập trung vào HPG (75,7 tỷ đồng), 

FUEVFVND (73 tỷ đồng), MBB (22 tỷ đồng)…

Trên HoSE, sau 7 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua 

ròng 10,75 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 211,8 tỷ đồng. 

Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị 

28,46 tỷ đồng. 

Trên UPCom, khối ngoại có phiên mua ròng khá tích cực với giá trị 

52,77 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

PHÁI SINH
Các hợp đồng tương lai trải qua một tuần tích cực với đà tăng được 

duy trì trong suốt 4 ngày giao dịch cuối năm. VN30F1M tăng 1,68%, 

đạt 1083.9 điểm; hợp đồng VN30F2M tăng 1,66%, đạt 1082 điểm, 

hợp đồng VN30F1Q đạt 1082,5 điểm, tăng 1,32%, VN30F2Q tăng 

1,57%, đạt 1082,1 điểm. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở 

mức 1070,77 điểm. Các hợp đồng tương lai tăng đều ở 3 ngày giao 

dịch đầu tuần, sau đó bứt phá mạnh mẽ vào phiên cuối tuần. Kết 

phiên ngày cuối tuần với mức giá cao nhất, tiếp tục thể hiện sự kì 

vọng của các NĐT vào tương lai thị trường.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG 

NƯỚC

VN30

Chỉ số Index 1,070.77  

8,343.46  

TỔNG QUAN TTCK

338.63     

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

THẾ GIỚI
Kết thúc phiên 31/12, Dow Jones và S&P 500 lập đỉnh mới khi Phố 

Wall khép lại 1 trong những năm biến động nhất đối với TTCK. Chỉ số 

Dow đóng cửa cao hơn 196,92 điểm, tương đương 0,7%, ở mức 

30.606,48 điểm. S&P 500 tăng 0,6% lên 3.756,07 điểm, trong khi 

Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 12.888,28 điểm. Các chỉ số lớn cao 

nhất trong phiên khi chỉ còn chưa đầy 1 giờ giao dịch.

Các thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương trái chiều 

trong phiên cuối cùng của năm 2020. Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình 

Dương không gồm Nhật Bản tăng 0,21%. Thị trường Trung Quốc 

tăng từ đầu phiên với Shanghai Composite tăng 0,67% còn Shenzhen 

Component tăng 0,893%. Hang Seng của Hong Kong tăng 0,62%.

Tại Australia, ASX 200 giảm 0,64%.  Thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc 

nghỉ lễ ngày gần cuối năm.
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

VN-Index

Trong phiên giao dịch ngày 31/12/2020, VN-Index tăng điểm trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó. Số mã tăng lớn hơn số mã giảm cho thấy bên mua 

đang chiếm được ưu thế. Bên cạnh đó, chỉ số đã có tuần thứ 9 tăng điểm liên tiếp. Chỉ số đang test lại vùng kháng cự 1,100-1,110 điểm (ngưỡng 

Fibonacci Retracement 261.8%). Nếu vượt hoàn toàn được vùng này thì đà tăng của chỉ số sẽ được củng cố mạnh mẽ.

Chỉ báo MACD vẫn duy trì trên đường tín hiệu (signal line). Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại, qua đó cho thấy tình hình hiện tại 

đang khá tích cực. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm so với những ngày trước đó và dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy tâm lý 

thận trọng của nhà đầu tư.

HNX-Index

Trong phiên giao dịch ngày 31/12/2020, HNX-Index tạo mẫu hình nến White Closing Marubozu sau những phiên giằng co mạnh trước đó, qua đó cho 

thấy tình hình đang khá tích cực. Khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy sự ổn định của dòng tiền.

Chỉ số đã bứt phá khỏi vùng kháng cự 185-195 điểm (đỉnh cũ tháng 10/2009). Mục tiêu tiếp theo của HNX-Index sẽ là vùng 215-220 điểm (ngưỡng 

Fibonacci Retracement 261.8%).
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

- (04/01) Cuộc họp của OPEC cùng đồng minh, tức OPEC+

- (05/01) World Bank công bố triển vọng kinh tế toàn cầu

- (06/01) Quốc hội Mỹ nhóm họp để kiểm phiếu bầu đại cử tri và phê chuẩn chính thức kết quả bầu cử tổng thống năm 2020

Thông tin tác động tiêu cực đến thị trường

Thông tin dự kiến trong tuần tới

Tất cả F1 đều âm tính sau khi tiếp xúc 3 người vượt biên mắc Covid-19: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), 

tính đến 7h sáng nay (30/12), TP HCM không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2. Tất cả F1 liên quan 3 

bệnh nhân là nhóm người nhập cảnh trái phép đều âm tính với SARS-CoV-2.

CEBR: Kinh tế Việt Nam vượt Đài Loan và Thái Lan, đứng thứ 19 thế giới vào 2035: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh 

(CEBR) - hãng tư vấn chính sách độc lập tại Anh vừa công bố báo cáo về triển vọng phát triển của 193 nền kinh tế tới năm 2035. Trung 

tâm này dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 19 thế giới vào 2035. Cụ thể, CEBR dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung 

bình 7% trong giai đoạn 2021-2025, 6,6% trong 10 năm tiếp theo và đến năm 2035 sẽ vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. 

Hai nền kinh tế này được CEBR dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25.

Thành phố Thủ Đức được ưu tiên đầu tư nhiều dự án hạ tầng, khai trương mạng thử nghiệm 5G: TP HCM tiếp tục hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng hiện hữu của TP Thủ Đức với các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, mở rộng và nâng cấp nhiều tuyến đường, 

xây dựng trạm rác khép kín riêng, và nghiên cứu giải pháp tăng cường vận tải hành khách công cộng. Đặc biệt, với định hướng là hạt 

nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của TPHCM và khu vực, nên thành phố Thủ Đức cần được triển khai nhanh và 

mạnh hạ tầng xã hội số, mà trong đó mạng 5G được triển khai sớm sẽ là hành động "đi tắt, đón đầu" thời cơ mới. Qua đó, TP HCM ưu 

tiên kêu gọi đầu tư các trung tâm chức năng nằm trong TP Thủ Đức.

Thông tin tác động tích cực đến thị trường

Tỷ giá: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 31/12 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.131

đồng/USD, giảm 21 đồng so với cuối tuần trước.

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 28-31/12, tiếp tục xu hướng tuần trước, tính đến ngày 30/12, lãi suất bình quân liên

ngân hàng tăng ở tất cả các kì hạn. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng lên 0,13%/năm, lãi suất tuần tăng lên 0,5%, lãi suất 1 tháng tăng lên

1,15%, kì hạn 3 tháng tăng mạnh lên 1,86%, kì hạn 6 tháng tăng lên 2,79%.

Malaysia áp thuế chống bán phá giá 3,06-37,14% thép mạ nhôm và kẽm Việt Nam:  Ngày 23/12, Bộ Công nghiệp & Thương mại 

quốc tế Malaysia (MITI) ban hành kết luận cuối cùng, trong vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép 

mạ nhôm và kẽm có xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc. MITI cho rằng có sự tồn tại của hành vi bán phá giá, tạo ra thiệt 

hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của Malaysia. Cơ quan này xác định biên độ phá giá của Việt Nam từ 1,56-37,14%.

Bức tranh kinh tế vĩ mô 
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DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Giá vàng ngày 31/12 tăng khi USD tiếp tục mất giá, có năm tốt nhất 

kể từ 2010 nhờ bất ổn kinh tế và chính phủ các nước trên thế giới 

tung hàng loạt biện pháp kích thích khổng lồ nhằm xoa dịu ảnh hưởng 

từ đại dịch Covid-19.

Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 3,7 USD lên 1.898 

USD/ounce.

Giá vàng tương lai tăng 0,1% lên 1.895,1 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh

với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng

ở mức 89,931 điểm, giảm mạnh 0,34% so với tuần trước. 

GIÁ DẦU

Vàng

Chốt phiên 31/12, giá dầu Brent, WTI đều tăng.

 Giá dầu Brent tương lai tăng 17 cent lên 51,8 USD/thùng.

Giá dầu WTI tương lai tăng 12 cent lên 48,52 USD/thùng.

Chốt năm 2020, giá dầu Brent giảm 21,5% còn giá dầu WTI giảm 

20,5%.

Thị trường hiện chịu sức ép khi nhiều khu vực trên thế giới áp biện 

pháp phong tỏa bổ sung trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới 

SARS-CoV-2 có sức lây lan mạnh hơn.

TIỀN TỆ



NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Thị trường chứng khoán sẽ có diễn biến khởi sắc trong tuần giao dịch 

đầu tiên của năm 2021. VN-Index sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 

1.110-1.130 điểm trong ngắn hạn.

Dòng tiền trong nước sẽ vẫn là động lực chính hỗ trợ cho đà tăng của 

thị trường. Nhà đầu tư cũng sẽ hướng sự quan tâm đến kỳ công bố 

báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2020 của các doanh 

nghiệp niêm yết.
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Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
UDC 22.81% 6,300 NAV -15.32% 18,800

YBM 21.82% 6,980 CRC -15.25% 10,000

MCG 21.74% 2,240 PTC -13.40% 8,400

HAR 21.47% 5,770 LAF -9.54% 10,900

KPF 20.54% 22,300 TTE -8.97% 10,150

PAN 20.07% 34,700 MCP -7.69% 24,000

BKG 20.00% 13,200 L10 -7.11% 18,300

DRH 19.66% 10,650 CMV -6.91% 14,150

HRC 19.16% 51,000 CDC -6.23% 18,800

PIT 18.28% 5,500 JVC -5.96% 6,000

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
SDG 45.41% 53,800 CKV -27.74% 11,200

FID 36.36% 1,500 TST -21.09% 10,100

C69 36.05% 11,700 CJC -17.27% 18,200

CTX 35.29% 9,200 NAP -17.16% 14,000

PGN 34.51% 19,100 MAC -16.18% 5,700

PEN 27.45% 6,500 DNC -16.00% 42,000

VKC 26.53% 6,200 VIE -14.29% 4,200

VIG 26.32% 2,400 VE8 -13.79% 5,000

TKC 25.81% 7,800 KHS -13.61% 12,700

VC7 24.53% 6,600 HBS -13.04% 4,000

Top 10 tăng giá nhiều nhất
Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa Mã CK %  thay đổi Giá đóng cửa
ASD 69.77% 7,300 H11 -39.39% 6,000

EIN 50.80% 8,445 NQB -37.55% 16,800

SKN 49.12% 8,500 POB -27.59% 12,600

KSH 49.00% 1,788 MIC -27.31% 4,725

CQT 40.32% 3,929 X26 -26.23% 18,000

EME 40.00% 63,000 VMG -25.80% 6,010

KSV 40.00% 13,300 FIC -24.14% 8,345

C71 39.68% 8,800 BWA -23.71% 7,400

DTE 39.29% 15,600 PND -23.33% 9,200

SDP 37.75% 1,653 CID -20.00% 4,000

Top 10 giảm giá nhiều nhất

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Top 10 giảm giá nhiều nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX
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HSX HNX UPCOM
(787.47)        (74.26)               70.77                               

(11.74)          (8.33)                 0.35                                 

Mã CK
FUEVFVND 12,319,220         206,058.2              

VCI 2,106,980           116,419.2              

BVH 1,113,720           72,638.7                

SBT 3,152,670           65,918.8                

VRE 1,881,700           61,213.8                

Mã CK
BBC (6,776,450)          (464,020.9)            

HPG (4,567,510)          (187,228.5)            

VHC (3,067,630)          (125,718.5)            

VNM (986,550)             (107,594.3)            

MBB (4,249,540)          (97,684.1)              

Mã CK
PLC 147,000                              3,853.01 

PGN 105,500              1,964.41                

VCS 21,640                1,859.78                

LHC                 34,900 1,774.63                

PVS 102,979              1,324.01                

Mã CK
BVS (1,762,350)          (27,794.12)            

HMH (1,800,400)          (21,538.80)            

VNR (826,070)             (16,002.82)            

SHS (299,780)             (6,948.19)              

API (442,900)             (5,592.96)              

Mã CK
ACV 365,440                            29,509.06 

VEA 296,100                            16,317.23 

LTG 451,650              12,520.50              

MCH 101,505              9,364.81                

QNS 234,399              9,156.80                

Mã CK
MSR (1,238,800)          (26,610.05)            

AAS (90,500)               (755.36)                 

NTC (1,310)                 (375.74)                 

PVP (19,900)               (221.90)                 

BSR (19,820)               (216.81)                 

Tổng KLGD ròng (triệu CP)

 KLGD ròng (CP) 

 KLGD ròng (CP) 

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng)
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Top 5 mua ròng
Sàn HSX

Top 5 bán ròng

Giao dịch khối ngoại

Top 5 bán ròng

 KLGD ròng (CP) 

Sàn UPCOM
Top 5 mua ròng

 GTGD ròng (triệu đồng) 

 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (triệu đồng) 

Top 5 bán ròng
 KLGD ròng (CP)  GTGD ròng (triệu đồng) 

 GTGD ròng (triệu đồng) 

 GTGD ròng (triệu đồng)  KLGD ròng (CP) 

Top 5 mua ròng

 GTGD ròng (triệu đồng) 

Sàn HNX

-400

-200

0

200

400

-20,000,000

-10,000,000

0

10,000,000

20,000,000

Giao dịch khối ngoại HSX

Khối lượng ròng(CP) Giá trị ròng(tỷ VNĐ)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

-3,000,000

-2,000,000

-1,000,000

0

1,000,000

Giao dịch khối ngoại HNX

Khối lượng ròng(CP) Giá trị ròng(tỷ VNĐ)

-20

0

20

40

60

-500,000

0

500,000

1,000,000

Giao dịch khối ngoại UpCoM

Khối lượng ròng(CP) Giá trị ròng(tỷ VNĐ)



BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Phát hành ngày 04/01/2020

KHUYẾN CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

 Q. Đống Đa, Hà Nội  Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh Huế Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

                                                            Phòng Phân Tích

                                                            Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

                                                            Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng 

Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà 

Nội

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. 

Đà Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. 

ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên 

quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.
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